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THÔNG T ư
Hướng dẫn thưc hiện một số chế độ phụ cấp đặc thù 

đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng, người làm việc 
theo chế độ họp đồng lao đông trong các cơ sở y tế Quân đội 

và chế độ phụ cấp chống dịch

Căn cứ Nghị định số 35/20 ỉ3/NĐ-CP ngày 22 thảng 4 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của 
Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định sổ 73/20Ỉ ỉ/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 201 ỉ  của 
Thủ tướng Chỉnh phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đổi với công 
chức, viên chức, người ỉao động trong các cơ s â y  tế công lập và chê độ phụ câp 
chổng dịch (sau đây gọi tắt là Quyết định so 73/20ỉ ỉ/QĐ-TTg);

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,

Bộ trưởng Bộ Quổc phòng hướng dẫn thực hiện một sổ chế độ phụ cấp 
đặc thù đôi với quân nhân, công nhân viên quôc phòng, người làm việc theo chê 
độ hợp đồng lao động trong các cơ sở y  tế Quân đội và chế độ phụ cấp chổng 
dịch như sau:

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
*

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp 
phẫu thuật, thủ thuật đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng, người làm 
việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở y tế Quân đội và chế độ phụ 
cấp chống dịch.

2. Các cơ sở y tế trong Quân độí gồm:

a) Bệnh viện quân y, bệnh viện quân dân y, viện nghiên cứu có 
giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện);

b) Viện Pháp y Quân đội;

c) Viện Y học dự phòng Quân đội, Trung tâm Y học dự phòng phía Nam, 
Đội Y học dự phòng thuộc các quân khu, quân đoàn (sau đây gọi chung là cơ sở y 
học dự phòng);



d) Đội điều trị, tiểu đoàn quân y, đại đội quân y, bệnh xá quân y, bệnh xá 
quân dân y;

đ) Tổ quân y có giường lưu; thường trực cấp cứu của quân y các cấp có 
giường lưu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên 
quôc phòng, người làm việc theo chê độ hợp đông lao động đã được xêp lương 
theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang trong các cơ sở y tế Quân đội.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp; cộng tác viên, tình 
nguyện viên được cấp có thẩm quyền huy động tham gia chông dịch.

Điều 3. Chế độ phụ cấp thường trực

1. Nguyên tắc thực hiện chế độ thường trực

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 
73/2011/QĐ-TTg.

2. Định mức nhân lực trong phiên trực

Định mức nhân lực trong phiên trực quy định dưới đây là định mức cao nhất. 
Các đơn vị, căn cứ vào công suất sử dụng giường bệnh để xác định số người trong 
phiên trực cho phù hợp; cụ thể như sau:

a) Đối với các bệnh viện đã được xếp hạng theo Quyết định của Bộ Quổc 
phòng hoặc chưa được xếp hạng, thực hiện định mức nhân lực trong một phiên 
trực theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

b) Viện Pháp y Quân đội: 03 người/phiên trực.

c) Đối với đội điều trị, tiểu đoàn quân y, đại đội quân y, bệnh xá quân y, 
bệnh xá quân đân y:

- Dưới 10 giường bệnh: 02 người/phiên trực;

* Từ 10 giường bệnh đến dưới 20 giường bệnh: 03 người/phiên trực;

- Từ 20 giường bệnh trở lên: 05 người/phíên trực.
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d) Đối với các cơ sở y học dự phòng:

- Viện Y học dự phòng Quân đội; Trung tâm Y học dự phòng phía Nam: 
03 người/phiên trực;

- Đội Y học dự phòng thuộc các quân khu, quân đoàn: 02 người/phiên trực.

đ) Tổ quân y có giường lưu; thường trực cấp cứu của quân y các cấp có 
giường lưu: 01 người/phiên trực.

3. Chế độ đối với người tham gia thường trực

a) Chế độ phụ cấp thường trực

- Người tham gia thường trực 24/24 giờ tại các cơ sở y tế ừong Quân đội 
được hưởng mức phụ cấp thường trực như sau:

+ Đối với các bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: Mức hưởng 115.000 
đồng/người/phiến trực.

+ Đối với các bệnh viện hạng II; Viện Y học dự phòng Quân đội, Trung tâm 
Y học dự phòng phía Nam, Viện Pháp y Quân đội: Mức hưởng 90.000 
đông/người/phỉên trực.

+ Đối với các bệnh viện; đội y học dự phòng thuộc các quân khu, quân đoàn 
và các cơ sở y tế trong Quân đội có quy mô từ 20 giường trở lên: Mức hưởng 
65.000 đồng/người/phiên trực.

+ Đối vởí các cơ sở y tế trong Quân đội còn lại: Mức hưởng 25.000 
đồng/người/phiên trực.

- Mức phụ cấp thường trực tại khu vực hồi sửc cấp cứu, khu vực chăm sóc 
đặc biệt ở các cơ sở y tế trong Quân đội được tính bằng 1,5 lần mức quy định trên 
tại khu vực thông thường của các cơ sở y tế cùng hạng; thường trực vào ngày 
nghỉ hằng tuần được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên; thường trực vào ngày 
íễ, Tết được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.

Khu vực hồi sức cấp cứu và khu vực chăm sóc đặc biệt, cụ thể như sau:

+ Khu vực hồi sức cấp cứu bao gồm: Khoa hồi sức tích cực (kể cả bộ phận 
hồi sức tích cực ở các khoa khác); Khoa gây mê hèi sức; Khoa điều trị tích cực; 
Khoa cấp cứu lưu; Khoa chống độc; Khoa đột quỵ.

+ Khu chăm sóc đặc biệt bao gồm: Khoa Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán 
bộ Trưng ương (A ll)  thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện 
Quân y 175, Viện Y học cổ truyền Quân đội; chăm sóc trẻ sinh non tháng ở 
bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II; khu chăm sóc bệnh nhân tâm thân câp 
tính ở các bệnh viện.
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Ví dụ 1: Bác sĩ Trần Văn A làm việc tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện hạng 
I, được phân công trực 24/24 giờ. Phụ cấp thường trực của bác sĩ A được hưởng 
như sau:

- Trực vào ngày thường: 115.000 đồng.

- Trực vào Thứ 7, Chủ nhật: 149.500 đồng (115.000 đồng X 1,3).

Ví dụ 2: Bác sĩ Nguyễn Văn B làm việc tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh 
viện hạng đặc biệt, được phân công trực 24/24 giờ. Phụ cấp thường trực của bác 
sĩ B được hưởng như sau:

- Trực vào ngày thường: 172.500 đồng (115.000 đồng X 1,5).

- Trực vào Thứ 7, Chủ nhật: 224.250 đồng (172.500 đồng X 1,3).

- Trực vào ngày lễ, Tết: 310.500 đồng (172.500 đồng X 1,8).

Ví dụ 3: Bác sĩ Nguyễn Văn c  làm việc tại Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện 
hạng II, được phân công trực 16/24 giờ. Phụ cấp thường trực của bác sĩ c  được 
hưởng như sau:

- Trực vào ngày thường: 67.500 đồng (90.000 đồng X 0,75).

- Trực vào Thứ 7, Chủ nhật: 87.750 đồng (67.500 đồng X 1,3).

- Trực vào ngày lễ, Tết: 121.500 đồng (67.500 đồng X 1,8).

b) Người tham gia thường trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn và được nghỉ 
bù theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 
73/2011/QĐ-TTg.

c) Người được huy động làm việc vào thời gian nghỉ bù thì được sắp xếp 
nghỉ bù vào thời gian khác, do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định.

Điều 4. Chế độ phụ cấp chống dich

1. Chế độ phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch đối với thành 
viên Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp; cộng tác viên, tình nguyện viên; người 
trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm trong Quân đội thực hiện theo quy định tại 
Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

2. Danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B, nhóm c  mà người trực tiép 
tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm 
trong Quân đội được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch, thực hiện theo quy định 
của Bộ Y tể.
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Danh mục các bệnh truyền nhiễm nhỏm B thực hiện theo quy định tại Phụ 
lục 01 ban hành kèm theo Thong tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC- 
BLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg (kèm theo Thông tư này).

3. Cơ sả khám, chữa bệnh truyền nhiễm trong Quân đội gồm: Bệnh viện 
chuyên khoa bệnh truyền nhiễm; khoa truyền nhiễm thuộc các bệnh viện và các 
cơ sở y tế khác có nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được Ban Chỉ 
đạo chổng dịch có thẩm quyền quyết định huy động trong trường hợp có dịch.

4. Thời gian áp dụng phụ cấp chống địch là số ngày thực tế tham gia 
khám, chấn đoán, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm theo Danh mục của Bộ 
Y tế ban hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm, trong thời gian kể 
từ ngày cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật công bố dịch đến 
khi công bố hết dịch.

Điều 5. Chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

Điều 6. Nguyên tắc và trách nhiệm chi trả

1. Nguyên tắc chỉ trả

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5 Quyết 
định số 73/2011/QĐ-TTg.

2. Trách nhiệm chi ừả

a) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chi trậ chế độ phụ cấp đặc thù quy 
định tại Quyết định số 73/201 l/QĐ“TTg và hướng dẫn tại Thông tư này cho các 
đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

b) Việc chi trả chế độ phụ cấp chống dịch đối với thành viên Ban Chi đạo 
chống dịch các cấp; cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong 
Quân đội do cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống dịch hoặc cơ quan, đơn vị 
được giao nhiệm vụ thường trực chống dịch chi trà.

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ 
thuật tại các cơ sở y tế trong Quân đội đối vói những người làm nhiệm vụ thường 
trực ứong định mức nhân lực phiên trực quy định tại Quyêt định sô 73/2011/QĐ- 
TTg, Thông tư này và đinh mức giường bệnh thu dung điều trị đối với đối tượng A 
theo quy định của Bộ Quốc phòng do ngân sách nhà nước bảo đảm theo Luật Ngân 
sách nhà nước và được hạch toán như sau:


